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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 

MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài:150 phút

(Đề gồm 2 câu, 02 trang)


Câu 1 ( 4,0 điểm ) 


Biết lắng nghe - điều kỳ diệu của cuộc sống.

Câu 2 (6.0 điểm)  
Bàn về sáng tạo trong nghệ thuật, A. Sê – Khốp cho rằng:

“Người nghệ sĩ chân chính khi sáng tác đều thể hiện cá tính sáng tạo, ra sức đi tìm cái mới, thể hiện cái không lặp lại bên cạnh cái lặp lại có tính kế thừa truyền thống. “
                                         (Truyện ngắn A. Sê-khốp, NXB Văn học – 1988, Trg 13)
 Em  hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm rõ cách hiểu của mình qua hai đoạn trích sau:

BÀI THƠ CỦA MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC MÌNH 
(Trần Vàng Sao)

…Tôi yêu đất nước này những buổi mai
Không ai cười không tiếng hát trẻ con
Đất đá cỏ cây ơi
Lòng vẫn thương mẹ nhớ cha
Ăn quán nằm cầu
Hai hàng nước mắt chảy ra
Mỗi đêm cầu trời khấn phật, tai qua nạn khỏi
Tôi yêu đất nước này áo rách
Căn nhà dột phên không ngăn nổi gió
Vẫn yêu nhau trong từng hơi thở
Lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài
Thắp đèn đêm ngồi đợi mặt trời mai
Tôi yêu đất nước này như thế
Như yêu cây cỏ trong vườn
Như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương
Nuôi tôi thành người hôm nay.
(Trích Bài thơ của một người yêu nước mình,  http://www.thivien.net)
CẢM ƠN ĐẤT NƯỚC 
(Huỳnh Thanh Hồng)

Tôi chưa từng đi qua chiến tranh
Chưa thấy hết sự hy sinh của bao người ngã xuống
Thuở quê hương còn gồng gánh nỗi đau.
 
Tôi lớn lên từ rẫy mía, bờ ao
Thả cánh diều bay
Lội đồng hái bông súng trắng
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.
 
Tôi lớn lên từ những khúc dân ca
Khoan nhặt tiếng đờn kìm
Ngân nga sáo trúc
Đêm Trung thu say sưa nghe bà kể
Chú Cuội một mình ngồi gốc cây đa.
 
Thời gian qua
Xin cám ơn đất nước
Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát
Còn vọng vang với những câu Kiều
Trong từng ngần ấy những thương yêu
Tiếng mẹ ru hời
Điệu hò thánh thót
Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người….
(Trích Cảm ơn Đất nước, In trong Bến quê, NXB Văn nghệ 
TP Hồ Chí Minh, 2006)

------------------------- Hết -------------------------

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ  HSG 
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài:150 phút

(Hướng dẫn gồm 2 câu, 6 trang)


A. Yêu cầu chung:

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí, khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.
Lưu ý: Điểm bài thi có thể lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số.

                                          B. Yêu cầu cụ thể:
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1

(4,0 điểm)


	I. Yêu cầu về kĩ năng:

- Thể hiện tốt kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội.

- Bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ, không mắc lỗi ngữ pháp, dùng từ, chính tả.

II. Yêu cầu về kiến thức:

   Thí sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau song cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

1. Mở bài: 
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận.

2. Thân bài:

* Giải thích: 

- “Nghe” là sự tiếp nhận âm thanh bằng tai (thính giác).

- “Biết lắng nghe” là không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng cả khối óc và trái tim.

- “Biết lắng nghe – điều kì diệu của cuộc sống ” là một trong những cách tiếp nhận, học hỏi của con người nhằm làm cho bản thân ngày càng hoàn thiện.

- “ Biết lắng nghe” tùy thuộc vào ý thức chủ quan của mỗi người. Đó là đức tính, là năng lực cần phải học hỏi, là yếu tố thúc đẩy để con người tự hoàn thiện nhân cách và trưởng thành hơn …do đó, “Biết lắng nghe” là điều kì diệu của cuộc sống.

* Bàn luận:

- “Biết lắng nghe” phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm sống, vốn văn hóa, tầm nhìn, sự nhạy cảm, độ tinh tường, tinh thần cầu thị, quan niệm sống của con người,…

- “Biết lắng nghe” là điều kì diệu của cuộc sống: nghe để hiểu, để hành động, để hướng tới giá trị chân, thiện, mĩ. Chẳng hạn, biết nghe tiếng vọng về từ quá khứ, nghe những gì đang diễn ra ở hiện tại, nghe được cả tương lai; nghe được lời của thiên nhiên, đất trời, lời của cây cối, chim muông; nghe để phân biệt phải trái, hay dở, tốt xấu, nghe được cả tiếng trái tim mình…

- Không biết lắng nghe thì cuộc sống thật vô nghĩa, tẻ nhạt, ….

- Bài học nhận thức và hành động của bản thân: “Biết lắng nghe” có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, vì vậy, mỗi người cần phải có ý thức rèn luyện năng lực “lắng nghe”. Biết lắng nghe một cách chân thành, cầu thị để có thể chia sẻ, đồng cảm với người khác và làm cho cuộc sống của mình ngày càng có ý nghĩa… 
- Chống tư tưởng chủ quan, bảo thủ và phê phán lối sống ích kỉ, “biết nghe mà vẫn giả điếc”…

3. Kết bài: 
- Khẳng định biết lắng nghe - điều kỳ diệu của cuộc sống.  
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	Câu 2
(6,0 điểm)


	* Yêu cầu về kỹ năng:

- Hiểu đúng yêu cầu của đề bài. Biết vận dụng các phép lập luận để làm bài văn nghị luận văn học chứng minh một nhận định.

- Biết cách chọn lọc dẫn chứng để phân tích làm sáng tỏ vấn đề. Lập luận chặt chẽ, diễn đạt tốt (có suy nghĩ, đánh giá, cảm xúc...)

- Bố cục rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ và ngữ pháp.
	1.0 

	
	* Yêu cầu về kiến thức:

- HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những ý cơ bản sau:

1. Mở bài:
- Giới thiệu hai tác giả, 2 đoạn thơ.

- Trích dẫn nhận định của A. Sê-Khốp.
2. Thân bài:

a. Giải thích nhận định:

* Giải thích:

- Cá tính sáng tạo của nhà văn chính là nét riêng, sự độc đáo trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống để đưa đến cho độc giả một cái nhìn mang tính khám phá mới mẻ về cuộc đời và con người. Cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ biểu hiện trên cả hai phương diện: nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm.
- Ra sức đi tìm cái mới, thể hiện cái không lặp lại: Sự nỗ lực tìm tòi, khám phá, sáng tạo bằng công phu lao động nghệ thuật nghiêm túc của tác giả để đem đến cho văn học những cái mới về đề tài, thể loại ngôn ngữ, cách diễn đạt, quan điểm tư tưởng… chưa hề xuất hiện trong văn học trước đó hay trong tác phẩm bất kì của tác giả nào.
- Thể hiện cái lặp lại có tính kế thừa truyền thống: Trên cơ sở những đề tài cũ, phương tiện nghệ thuật quen thuộc nhưng lại được soi chiếu bằng cái nhìn mới, tư tưởng mới, đánh giá bằng quan điểm tích cực của thời đại văn học mới cùng với cách thức phản ánh mới mẻ in dấu án sáng tạo nghệ thuật của tác giả.
=> Cá tính sáng tạo là phẩm chất quan trọng hàng đầu của nhà văn, là yếu tố cốt lõi hình thành phong cách tác giả. Hoạt động sáng tác văn chương thực chất là quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ của những người nghệ sĩ tâm huyết…

* Bàn luận:
- Ý kiến như một chân lí phổ quát của hoạt động sáng tạo văn chương nghệ thuật, có ý nghĩa sâu sắc, vừa nhắc nhở người sáng tác mài sắc ngòi bút bằng khả năng sáng tạo và khát vọng kiếm tìm cái mới cho văn chương, vừa định hướng cho người đọc khi khám phá tác phẩm chú ý phát hiện, trân trọng cá tính sáng tạo, ý thức “khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”…
- Thực tiễn sáng tác cho thấy, một nhà văn có phong cách độc đáo phải là người nghệ sĩ có tính sáng tạo, vừa nỗ lực kiếm tìm cái mới, vừa lặp lại những yếu tố tinh hoa truyền thống trong phong cách của mình để in dấu ấn “vân chữ” trong tác phẩm, tạo tấm “giấy thông hành” trong làng văn chương và có chỗ đứng bền vững trong lòng độc giả.
- Tuy nhiên để vươn tới tầm độ đó, mỗi người nghệ sĩ phải rèn luyện, mài giũa cái tài, cái tâm, vốn sống và sự trải nghiệm sâu sắc để hiểu người, hiểu đời, hiểu chính mình mà sáng tạo những tác phẩm văn chương chân chính, có sức sống trường tồn…
b. Chứng minh nhận định qua 2 đoạn trích trong “Bài thơ của người yêu nước mình” – Trần Vàng Sao và “Cảm ơn đất nước” – Huỳnh Thanh Hồng:
b.1. Khái quát chung: 

- Giới thiệu vài nét về tác giả Trần Vàng Sao và “Bài thơ của người yêu nước mình” .
- Giới thiệu vài nét về tác giả Huỳnh Thanh Hồng và bài thơ “Cảm ơn đất nước” .
b.2. Phân tích 2 đoạn thơ để làm sáng tỏ nhận định.

* LĐ1: Hai nhà thơ khi sáng tác đều thể hiện cá tính sáng tạo, ra sức đi tìm cái mới, thể hiện cái không lặp lại bên cạnh cái lặp lại có tính kế thừa truyền thống. Điều này được thể hiện qua góc nhìn về Đất nước qua hai đoạn thơ:
- Trước hết, đoạn trích thứ nhất trong bài thơ “Bài thơ của người yêu nước mình” của tác giả Trần Vàng Sao thể hiện góc nhìn về đất nước với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều sắc thái:
+ Đất nước với nhiều nỗi đau: Đó là đất nước phải chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh “không ai cười”, đó là một đất nước nghèo nàn với “căn nhà dột phên không ngăn nổi gió”,..
+ Nhưng Đất nước ấy còn gắn liền với bao nghĩa tình tha thiết từ lòng tri ân nguồn cội, biết yêu thương, chia sẻ trong gian khó của những con người cùng khổ, “vẫn yêu nhau trong từng hơi thở”…

+ Tình yêu nước gắn liền với kí ức tuổi thơ ở miền quê nghèo dân dã mà tươi vui, gắn với âm thanh của bầy chim sẻ thơ ngây, hình ảnh cánh đồng ngập tràn hoa bưởi, hoa ngâu và bông nứa trắng, ướp trong mùi hương nồng dịu của thóc khô sau mùa gặt. Và trong cõi thâm u nhất của khu vườn tuổi thơ tươi đẹp đó, dần hiện lên bóng dáng thân thương nhất: Mẹ. Đó là người mẹ của chủ thể trữ tình “góa bụa khi mới 50” nhưng là điển hình cho bao người mẹ Việt tần tảo “áo rách” và thương con vô bờ bến, thầm lặng hi sinh nhận gánh nỗi đau riêng mình “đêm nào cũng khóc”. Đó là người mẹ cần lao chung số phận buồn cùng đất nước oằn mình trong chiến tranh, khổ nghèo, mất mát, chia ly. Tình yêu đất nước cũng như tình yêu dành cho người mẹ tảo tần của mình, gần gũi, thân thương biết bao.
=> Đoạn thơ là tình cảm yêu nước rất mực chân thành, thiết tha, hồn hậu, mãnh liệt của nhà thơ. Tình cảm đó dduocj tạo nên bởi sự gắn bó, gần gũi với tình thân, với những điều dung dị, với cảnh vật, với cuộc sống, con người trên quê hương. Sự hòa quyện giữa hình tượng đất nước (điều cao cả, linh thiêng) với hình ảnh người mẹ, người thân trong gia đình, người yêu và quê hương khốn khó  cùng khát vọng độc lập, tự do và khát vọng làm người chân chính (những điều giản dị, gần gũi, đời thường) đã làm nên vẻ độc đáo cho bài thơ.
- Ở đoạn trích thứ hai trong bài thơ “Cảm ơn đất nước” của tác giả Huỳnh Thanh Hồng, góc nhìn về đất nước cũng được thể hiện rất xúc động và chân thực.
+ Đất nước bình dị, gần gũi nhưng cao cả, thiêng liêng: Đất nước ấy găn liền với những kỉ niệm ấu thơ được rong chơi trên quê cha đất mẹ để hái bông súng trắng, trong những kí ức đó còn có hình ảnh mẹ mình lam lũ, vất vả nuôi các con nên người…
+ Dù qua bao năm tháng chiến tranh nhưng vẻ đẹp, sự sống, những giá trị vật chất, tinh thần vẫn trường tồn như Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, tiếng ru của mẹ, điệu hò thánh thót…
=> Đoạn thơ là tình yêu, niềm tự hào, trân trọng, biết ơn Đất nước của tác giả vì đã cho mình được sống trong những không gian bình dị, trong những giá trị văn hóa, trong tình yêu thương.

*LĐ 2: Điểm giống và khác nhau của hai đoạn thơ:
- Giống nhau: 
+ Về nội dung: Cả hai đoạn thơ đều thể hiện cách nhìn đầy trân trọng, yêu mến, tự hào của hai nhà thơ về đất nước. Hia đoạn thơ đều thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước và cũng tiêu biểu cho phong cách thơ của hai tác giả. Hai đoạn thơ cũng là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống gắn bó, tự hào về đất nước. 

+ Về nghệ thuật: Cả hai đoạn thơ đều được viết bằng thể thơ tự do, hình ảnh thơ chân thực, giàu cảm xúc, ngôn ngữ trong sáng, giản dị …
- Khác nhau: 

+ Đoạn thơ thứ nhất thể hiện góc nhìn về một đất nước gắn với những nỗi đau, với những con người, cảnh vật bình dị và khát vọng về một ngày mai tươi sáng bằng một giọng thơ đầy xúc động, xót xa.
+ Đoạn thơ thứ hai thể hiện góc nhìn về một đất nước gần gũi, bình dị, cao cả, thiêng liêng, gắn với các giá trị văn hóa bằng một giọng thơ trầm lắng, thiết tha.
=> Những điểm khác nhau ấy đã góp phần tạo nên những góc nhìn đa dạng về đề tài quê hương Đất nước trong thơ ca, đồng thời người đọc có thêm những ấn tượng về phong cách của hai nhà thơ trong hai thời kì khác nhau.
*LĐ 3: Để thể hiện “cá tính sáng tạo, ra sức tìm kiếm cái mới, thể hiện cái không lặp lại bên cạnh cái lặp lại có tính kế thừa truyền thống”, cả hai tác giả đều có cách thể hiện thông qua những hình thức nghệ thuật độc đáo:
- “Bài thơ của người yêu nước mình” của tác giả Trần Vàng Sao: Thể thơ tự do, ngôn ngữ giàu hình ảnh, giọng thơ xúc động, da diết… Những câu thơ bình dị với ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên, chính là cầu nối tuyệt vời giữa người viết và người đọc, làm cho tình cảm yêu nước trở nên gần gũi và chân thực…
- Bài thơ “Cảm ơn đất nước” của tác giả Huỳnh Thanh Hồng: Thể thơ tự do, ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc, các BPTT ẩn dụ, so sánh, liệt kê, …được sử dụng một cách sáng tạo, nhìn đất nước ở nhiều phương diện khác nhau, giọng điệu trầm lắng, thiết tha…
c.  Đánh giá, mở rộng.

- Đánh giá nhận định và 2 đoạn thơ.

- Bài học cho người nghệ sĩ: 

+ Người nghệ sĩ trong quá trình cầm bút phải cố gắng tạo được dấu ấn riêng. Dấu ấn riêng đó thể hiện ở cách tiếp cận, phát hiện, khám phá riêng của nhà văn, nhà thơ về hiện thực cuộc sống, ở quan niệm riêng, tư tưởng mới lạ, ở hình thức độc đáo, không lặp lại.
+ Để hình thành nên phong cách một nhà văn, nhà thơ, cách nhìn là yếu tố quan trọng nhất. Cách nhìn đó không chỉ có nét riêng mà còn cần phải độc đáo. Cách nhìn riêng, độc đáo là dấu ấn sáng tạo của người nghệ sĩ, thể hiện những khám phá mới mẻ về hiện thực, làm nên sức sống, sức hấp dẫn của mỗi tác phẩm. Nhà thơ chỉ thực sự có phong cách khi có cách nhìn riêng, khi đem đến những hình thức thể hiện mới lạ, khi đánh thức được những khoái cảm thẩm mĩ nơi người đọc.
+ Sự hợp thành của các tác giả có dấu ấn riêng, độc đáo sẽ tạo nên diện mạo phong phú của nền văn học, góp phần thúc đẩy không ngừng cho văn học nghệ thuật. Đây cũng là quy luật sống còn. là quy luật tất yếu của văn học mọi thời đại, mọi nền văn học trên thế giới.
+ Mỗi người nghệ sĩ phải luôn luôn tạo dựng dấu ấn riêng, phải biết đào sâu, tìm tòi, “khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có”.
- Bài học cho người tiếp nhận: 
+ Người đọc phải hiểu và lí giải được sự sáng tạo nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ trong tác phẩm, biết trân trọng lao động nghệ thuật của người nghệ sĩ và trở thành người đồng sáng tạo với nhà văn.
+ Mỗi bạn đọc phải có ý thức trau dồi bản thân để có thể thấu hiểu được trọn vẹn những gì mà nhà văn viết, để cảm nhận sâu sắc hơn một tấm lòng vĩ đại phía sau những con chữ đang lăn trên từng trang sách.
3. Kết bài

- Khẳng định lại tính đúng đắn của nhận định, giá trị của hai bài thơ.

- Liên hệ…
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* Lưu ý:
- Nếu HS không hiểu đề bài, đi phân tích diễn xuôi bài thơ theo lối thông thường mà không hướng vào trọng tâm vấn đề, không có lí lẽ lập luận, không rõ luận điểm... thì cho tối đa không quá nửa số điểm của cả câu.

- Giám khảo chấm phải linh hoạt, căn cứ cụ thể vào bài làm của học sinh.

((((((((((((((( Hết ((((((((((
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
